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 Th  l  ph n thi Tr c nghi mể ệ ầ ắ ệ

- Ph n thi tr c nghi m có ầ ắ ệ 20 câu h i, m i câu có 4 ỏ ỗ
ph ng án l a ch n, trong đó có 1 ph ng án đúngươ ự ọ ươ

-Th i gian làm m i câu là ờ ỗ 2 phút

- M i câu đúng đ c ỗ ượ 1 đi mể

- Khi có hi u l nh ệ ệ h t giế ờ làm bài, các đ i đ a ra ộ ư
ph ng án l a ch n c a mình b ng cách gi  cao b ng ươ ự ọ ủ ằ ơ ả
tr  l i. Đ i nào đ a ch m ho c thay đ i ph ng án ả ờ ộ ư ậ ặ ổ ươ
gi a ch ng là ph m quy và nh n đi m 0 cho câu đó. ữ ừ ạ ậ ể
Sau khi ng i d n ch ng trình đ c xong ph ng án ườ ẫ ươ ọ ươ
tr  l i c a đ i nào thì đ i đó m i đ c h  b ng tr  l iả ờ ủ ộ ộ ớ ượ ạ ả ả ờ



  

 Kh i đ ng vòng thiở ộ

Theo Lu t Hôn nhân và Gia đình ậ
c a n c CHXHCN Vi t Nam, tu i ủ ướ ệ ổ
k t hôn c a nam làế ủ
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Câu Nháp 102 phút

A. 16. B. 18. C. 20. D. 24.
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 Kh i đ ng vòng thiở ộ

Vùng B y Núi (Th t S n) thu c đ a ph n ả ấ ơ ộ ị ậ
c a t nh nào sau đây?ủ ỉ
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Đ ng Thápồ

B c Liêuạ

C n Thầ ơ

A
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Câu Nháp 202 phút
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Câu 102 phút

Hình nào d i đây mô t  đúng đ ng cong c ng ướ ả ườ ộ
h ng c a m ch RLC?ưở ủ ạ  
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Câu 202 phút

M t nguyên t  hydro va ch m v i m t nguyên t  ộ ử ạ ớ ộ ử
hydro khác đang đ ng yên. N u c  hai nguyên t  ứ ế ả ử
đ u  tr ng thái c  b n thì t c đ  t i thi u c a ề ở ạ ơ ả ố ộ ố ể ủ
nguyên t  chuy n đ ng là bao nhiêu đ  va ch m ử ể ộ ể ạ
có th  là không đàn h i? Cho bi t nguyên t  hydro ể ồ ế ử
có kh i l ng 1,67.10ố ượ -27 kg. 

A.  6,25.104 m/s                    B.  7,22.104 m/s         

C.  3,61.104 m/s                   D.  3,13.104 m/s 
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Câu 302 phút

M t kh i h i n c có kh i l ng ộ ố ơ ướ ố ượ m khi ng ng ư
t  s  t o ra m t kh i l ng n c b ng bao ụ ẽ ạ ộ ố ượ ướ ằ
nhiêu? Bi t n nhi t hóa h i c a n c là ế ẩ ệ ơ ủ ướ L, 
t c đ  c a ánh sáng trong chân không là ố ộ ủ c.

A.   m             
B.   m(1-2L/c2)              
C.   m(1-L/c2)              
D.   mL/c2
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Câu 402 phút

Chu kì bán rã c a Củ 14  là 5,60.103  năm. 
H i trong s  ba h t nhân Cỏ ố ạ 14  sau 
8,40.103  năm s  có bao nhiêu h t nhân ẽ ạ
b  phân rã?ị

A.    1            
B.    2            
C.    3              
D.   M t giá tr  b t kì trong ba giá tr  1, 2, 3 ộ ị ấ ị
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Câu 502 phút

Trong quá trình đ t nóng đ ng tích v i cùng ố ẳ ớ
đ  chênh l ch nhi t đ , nhi t l ng c n ộ ệ ệ ộ ệ ượ ầ
cung c p cho khí ba nguyên t  không th ng ấ ử ẳ
hàng b ng K l n nhi t l ng c n cung c p ằ ầ ệ ượ ầ ấ
cho khí đ n nguyên t . Giá tr  c a K làơ ử ị ủ

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
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Câu 602 phút

Cho m ch đi n nh  hình v , ngu n đi n có su t đi n đ ng ạ ệ ư ẽ ồ ệ ấ ệ ộ
E=3V, các t  đi n có đi n dung                                   . Lúc đ u ụ ệ ệ ầ
các t  ch a tích đi n, khóa K  v  trí 1. Chuy n khóa K sang v  ụ ư ệ ở ị ể ị
trí 2, khi hi u đi n th  gi a hai b n t  ệ ệ ế ữ ả ụ C1  n đ nh, ta chuy n ổ ị ể
khóa K tr  l i v  trí 1. T ng nhi t l ng ở ạ ị ổ ệ ượ Q đã t a ra trên các ỏ
đi n tr  ệ ở R1 và R2  là

FCFC µµ 10,5 21 ==

L

K
C1

C2
R1

R2

E

1

2

A. 22,5 µJ
B. 7,5 µJ
C. 15  µJ
D. 45  µJ
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>>NextĐÁP  ÁN

Câu 702 phút

M t v t kh i l ng ộ ậ ố ượ m chuy n đ ng theo qu  ể ộ ỹ
đ o tròn bán kính ạ R. L c h ng tâm ự ướ f  bi n đ i ế ổ
theo th i gian ờ t theo quy lu t ậ f = K2Rt4, trong đó 
K là h ng s . Công su t th c hi n b i l c tác ằ ố ấ ự ệ ở ự
d ng lên v t là ụ ậ

A.  mK2R2t3 
B.  mK2Rt2 
C.  2mKRt2 
D.  2mK2R2t3 
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>>NextĐÁP  ÁN

Câu 802 phút

M t v  tinh nhân t o chuy n đ ng theo qu  ộ ệ ạ ể ộ ỹ
đ o tròn xung quanh qu  đ t có năng l ng ạ ả ấ ượ
toàn ph n là ầ E0. Th  năng c a nó b ngế ủ ằ  

A.    

B.       

C.    

D.      

02E

0

2

E

02 2E

02E

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120714/xuanhoabk_2803/De_chinh_thuc/Dapan_tracnghiem.ppt


  

OLYMPIC V T LÝ SINH VIÊN TOÀN QU C L N TH  XIVẬ Ố Ầ Ứ
PH N THI TR C NGHI MẦ Ắ Ệ

Start
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Câu 902 phút

B c sóng bi u ki n c a ánh sáng quan sát ướ ể ế ủ
trên Trái đ t phát ra t  ngôi sao đang chuy n ấ ừ ể
đ ng gi m 0,05% so v i b c sóng th c c a ộ ả ớ ướ ự ủ
nó. So v i Trái đ t, ngôi sao đó ớ ấ

A.  chuy n đ ng ra xa v i t c đ  1,5. 10ể ộ ớ ố ộ 5 m/s
B.  chuy n đ ng l i g n v i t c đ  1,5. 10ể ộ ạ ầ ớ ố ộ 5 m/s
C.  chuy n đ ng ra xa v i t c đ  1,5. 10ể ộ ớ ố ộ 4 m/s
D.  chuy n đ ng l i g n v i t c đ  1,5. 10ể ộ ạ ầ ớ ố ộ 4 m/s
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Câu 1002 phút
Photon phát ra trên b  m t ngôi sao s  m t m t ph n năng ề ặ ẽ ấ ộ ầ
l ng khi đi ra kh i tr ng h p d n c a ngôi sao. H i b c sóng ượ ỏ ườ ấ ẫ ủ ỏ ướ
λ’ quan sát trên Qu  đ t so v i b c sóng λ c a photon phát ra ả ấ ớ ướ ủ
trên b  m t M t tr i thay đ i nh  th  nào? Cho bi t kh i l ng ề ặ ặ ờ ổ ư ế ế ố ượ
M t tr i Mặ ờ mt=1,99.1030 kg, bán kính M t tr i Rặ ờ mt=6,97.108 m, kh i ố
l ng Qu  đ t Mượ ả ấ qd  = 5,98.1024  kg, bán kính Qu  đ t ả ấ
Rqd=6,38.106m, h ng s  h p d n G=6,67.10ằ ố ấ ẫ -11Nm2  / kg2, t c đ  ố ộ
ánh sáng trong chân không c=3,00.108m/s, h ng s  Plank ằ ố
h=6,63.10-34 J s. Kho ng cách gi a M t tr i và Qu  đ t r t l n so ả ữ ặ ờ ả ấ ấ ớ
v i kích th c c a chúng.ớ ướ ủ

610.4 
' −−=−=∆
λ

λλ
λ
λ 6'

   4.10
λ λ λ

λ λ
−∆ −= =

6'
 2.10

λ λ λ
λ λ

−∆ −= = −
6'

  2.10
λ λ λ

λ λ
−∆ −= =

A. B.

C. D.
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Câu 1102 phút
Trên hình v  là mô hình m t gia t c k . Đó là thi t b  đ t trên ô tô, ẽ ộ ố ế ế ị ặ
máy bay ..., dùng đ  đo thành ph n gia t c song song v i m t đ t ể ầ ố ớ ặ ấ
(gia t c ngang) c a ô tô, máy bay ... Thi t b  g m m t qu  c u có ố ủ ế ị ồ ộ ả ầ
th  lăn t  do trên rãnh d ng parabol đ t th ng đ ng theo h ng ể ự ạ ặ ẳ ứ ướ
chuy n đ ng. Th c đo  phía d i dùng đ  xác đ nh v  trí c a ể ộ ướ ở ướ ể ị ị ủ
qu  c u theo ph ng ngang. N u đ  d ch chuy n c a qu  c u là ả ầ ươ ế ộ ị ể ủ ả ầ
0,20m thì gia t c c a ô tô làố ủ

A.  3,9 m/s2.
B.  3,6 m/s2.
C.  24,5 m/s2.
D.  9,1 m/s2.
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Câu 1202 phút

M t ngôi sao bùng n , t o ra m t siêu sao ộ ổ ạ ộ
m i. Ngay sau khi n , l ng v t ch t còn l i ớ ổ ượ ậ ấ ạ
t o thành m t qu  c u đ ng nh t có bán ạ ộ ả ầ ồ ấ
kính 8,0× 106  m và có chu kỳ quay quanh 
tr c c a nó là 15 gi . Cu i cùng, l ng v t ụ ủ ờ ố ượ ậ
ch t còn l i đó co l i t o thành sao n tron ấ ạ ạ ạ ơ
có bán kính 4 km v i chu kỳ quay T b ngớ ằ

A.   14 giây. B.   3,8 gi .ờ
C.   0,0075 gi .ờ D.   0,014 giây.
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Start
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Câu 1302 phút

Ánh sáng không phân c c đi qua l n l t 3 ự ầ ượ
kính l c phân c c, h ng phân c c c a m i ọ ự ướ ự ủ ỗ
kính nghiêng góc 450 so v i h ng phân c c ớ ướ ự
c a kính đ t tr c nó. H i bao nhiêu ph n ủ ặ ướ ỏ ầ
trăm ánh sáng truy n qua h  th ng kính đã ề ệ ố
cho? 

A.  0% B.  12,5%
C.  50% D.  25%
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Câu 1402 phút
Thành và Nam cùng  trên m t con tàu vũ tr  (m t ng i ng i ở ộ ụ ộ ườ ồ

 phía đ u tàu, ng i còn l i ng i  phía đuôi tàu). Kho ng ở ầ ườ ạ ồ ở ả
cách l0  gi a hai ng i  trên tàu là 2m.  M t ng i quan sát ữ ườ ở ộ ườ
th y tàu đang chuy n đ ng th ng v i t c đ  không đ i theo ấ ể ộ ẳ ớ ố ộ ổ
chi u d ng c a tr c Ox. Anh ta ghi nh n đ c t a đ  không ề ươ ủ ụ ậ ượ ọ ộ
th i gian c a Nam ờ ủ (N)  và Thành (T)  nh  trong gi n đ  bên. ư ả ồ
Ng i ng i  đ u tàu là ai? T c  đ  ườ ồ ở ầ ố ộ v  c a tàu đ i v i ng i ủ ố ớ ườ
quan sát b ng bao nhiêu?ằ

A. Thành  đuôi tàu, ở v = 0,6 c
B. Nam  đuôi tàu, ở v = 0,6 c
C. Thành  đ u tàu, ở ầ v = 0,8 c
D. Nam  đ u tàu, ở ầ v = 0,8 c
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Câu 1502 phút

Hai thanh tr  đ ng ch t, đ ng kính b ng nhau, đ c đ t ụ ồ ấ ườ ằ ượ ặ
th ng đ ng trên m t bàn n m ngang nh  hình v . Thanh tr  ẳ ứ ặ ằ ư ẽ ụ 1 
có chi u dài b ng m t n a thanh tr  ề ằ ộ ử ụ 2. Khi các thanh tr  1ụ  và 
2  nh n cùng m t nhi t l ng ậ ộ ệ ượ Q nhi t đ  c a các thanh tăng ệ ộ ủ
thêm       và        . B  qua s  dãn n  theo chi u ngang c a ỏ ự ở ề ủ
thanh, ta có

1t∆
2t∆

1

2
A.  ∆ t1 < 2∆ t2

B.  ∆ t1 > 2∆ t2         
                          
             

C.  ∆ t1 = 2∆ t2

D.  ∆ t1 > 4∆ t2

file:///storage/tailieu/files/source/2012/20120714/xuanhoabk_2803/De_chinh_thuc/Dapan_tracnghiem.ppt


  

OLYMPIC V T LÝ SINH VIÊN TOÀN QU C L N TH  XIVẬ Ố Ầ Ứ
PH N THI TR C NGHI MẦ Ắ Ệ

Start
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Câu 1602 phút

M t ng i  đi m A trên b  m t con sông có chi u r ng d, ộ ườ ở ể ờ ộ ề ộ
mu n đ n đi m B  b  bên kia trong th i gian ng n nh t. ố ế ể ở ờ ờ ắ ấ
Kho ng cách AB d c theo con sông là L>d. Đ u tiên, ng i đó ả ọ ầ ườ
ch y d c theo b  sông v i t c đ  vạ ọ ờ ớ ố ộ 1, sau đó b i qua sông ơ
h ng th ng t i đi m B v i t c đ  vướ ẳ ớ ể ớ ố ộ 2<v1. Gi  thi t n c  sông ả ế ướ ở
không ch y. Góc ả θ gi a qu  đ o chuy n đ ng d i n c và b  ữ ỹ ạ ể ộ ướ ướ ờ
sông ph i th a mãn h  th cả ỏ ệ ứ

A. 
B. 
C. 
D.

1/vvcos 2
2

2
1 −=θ

1 2cos /v vθ =

cos 1 /d Lθ = −

2 1cos /v vθ = A

B

v1

v2

d

L

θ
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>>NextĐÁP  ÁN

Câu 1702 phút

Laze He-Ne phát ánh sáng đ  có b c sóng ỏ ướ
λ=630nm. N u ánh sáng này chi u vuông ế ế
góc vào cách t  nhi u x  có 2000 v ch/cm ử ễ ạ ạ
thì có th  quan sát đ c bao nhiêu c c đ i, ể ượ ự ạ
k  c  c c đ i trung tâm, trên màn hình đ t ể ả ự ạ ặ
xa đ ng sau cách t ?ằ ử

A.  14 B.  15 C.  16 D.  17
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Start

>>NextĐÁP  ÁN

Câu 1802 phút
Tám đi n tích ±q (q>0) đ c s p x p trên vòng tròn ệ ượ ắ ế
bán kính R, kho ng cách gi a hai đi n tích k  nhau ả ữ ệ ề
thì b ng nhau (xem hình v ). Đ t th  tĩnh đi n V  ằ ẽ ặ ế ệ ở
xa vô cùng b ng 0 và ký hi u k là h  s  t  l  trong ằ ệ ệ ố ỷ ệ
đ nh lu t Coulomb. T i tâm vòng tròn ta cóị ậ ạ
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C. 
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Start

>>NextĐÁP  ÁN

Câu 1902 phút

Trong quá trình đo n nhi t, áp su t p và ạ ệ ấ
nhi t đ  T c a khí lý t ng đ n nguyên t  ệ ộ ủ ưở ơ ử
liên h  v i nhau b i h  th c  p ệ ớ ở ệ ứ ∼  Tk , trong 
đó h ng s  k b ngằ ố ằ

A.  5/3
B.  2/5
C.  3/5
D.  5/2
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Start

>>NextĐÁP  ÁN

Câu 2002 phút

Năng l ng liên k t trung bình trên m t ượ ế ộ
nucleon đ i v i h t nhân ố ớ ạ 16O là 7,97 MeV, 
đ i v i h t nhân ố ớ ạ 17O là 7,75 MeV. Năng 
l ng c n thi t đ  tách m t nucleon ra kh i ượ ầ ế ể ộ ỏ
h t nhân ạ 17O là 

A.  0,22 MeV
B.  3,52 MeV
C.  4,23 MeV
D.  7,75 MeV
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